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Tóm tắt—Hiện nay, mô hình nuôi cua biển Scylla 
paramamosain được phát triển rộng rãi ở Cần Giờ, 
tuy nhiên giá trị kinh tế vẫn chưa đạt hiệu quả cao do 
người mua vẫn ưu tiên lựa chọn loại cua bắt trong tự 
nhiên. Điều đó đặt ra giả thuyết có hay không sự khác 
nhau trong thành phần thức ăn của cua nuôi và cua 
bắt ngoài thiên nhiên. Vì vậy, nghiên cứu tiến hành 
phân tích thành phần thức ăn trong bao tử Scylla 
paramamosain tại rừng ngập mặn Cần Giờ. Kết quả 
đã thu nhận được thành phần thức ăn của Scylla 
paramamosain ở Cần Giờ bao gồm vỏ ốc, vỏ cua còng, 
mô thịt động vật, lá, cát, xương và thành phần không 
xác định. Thành phần thức ăn chiếm tỷ lệ cao trong 
bao tử cua bắt ngoài tự nhiên là mô thịt động vật, vỏ 
ngoài cua còng và thực vật. Trong khi đó, mảnh vụn 
có nguồn gốc hữu cơ, vỏ ốc, cát lại là thành phần 
chính của cua nuôi. Lá là loại thức ăn của Scylla 
paramamosain ở Cần Giờ, đây là ghi nhận mới so với 
những nghiên cứu trước đây. Kết quả là cơ sở bước 
đầu dự đoán khả năng ảnh hưởng của thành phần 
thức ăn lên chất lượng cua S. paramamosain ở Cần 
Giờ.

Từ khóa—Scylla paramamosain, Cần Giờ, thành 
phần thức ăn, cua nuôi, cua tự nhiên

1. GIỚI THIỆU

ua biển (Scylla paramamosain) có giá trị kinh 
tế quan trọng đối với nghề đánh bắt và nuôi 

thủy sản tại Việt Nam (Hình 2). Do chúng tăng 
trưởng nhanh, có kích thước lớn và giá trị kinh tế 
cao cùng với việc dễ dàng bảo quản sau thu hoạch 
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nên cua biển được xem là đối tượng thay thế tôm 
ở các vùng ven biển khi cần thiết.

Rừng ngập mặn Cần Giờ đã chính thức được 
UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển 
thế giới, cũng là khu dự trữ sinh quyển thế giới 
đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2000. Để phát 
triển Cần Giờ đúng theo hướng bền vững, hài 
hoà giữa phát triển kinh tế và bảo tồn đa dạng 
sinh học, Cần Giờ đã đưa vào nhiều mô hình 
nuôi trồng thủy hải sản trong đó phát triển mạnh 
mô hình nuôi cua vỗ, nuôi cua trong ao, nuôi cua 
sinh thái nhằm phục vụ cho du lịch và xuất khẩu. 

Tuy nhiên, số lượng cua bắt trong rừng ngập 
mặn Cần Giờ không hề giảm khi các mô hình 
này ra đời do nhu cầu và thị hiếu người dân vẫn 
chuộng tiêu thụ cua tự nhiên hơn cua nuôi, giá 
thành cua nuôi cũng thấp hơn nhiều so với cua tự 
nhiên. Do đó, câu hỏi được đặt ra liệu có sự khác 
biệt gì trong chế độ thức ăn, hàm lượng dinh 
dưỡng…của hai loại cua này dẫn đến chất lượng 
cua khác nhau.

Chính vì thế, nghiên cứu phân tích thành phần 
thức ăn của Scylla paramamosain bắt trong tự 
nhiên và trong ao nuôi ở Cần Giờ được tiến hành 
nhằm bước đầu so sánh sự khác biệt trong chế độ 
thức ăn của chúng. Kết quả sẽ là cơ sở nền tảng 
cho khả năng nguồn thức ăn có ảnh hưởng đến 
chất lượng cua bán trên thị trường và những đề 
xuất mô hình nuôi trồng cua theo hướng tự 
nhiên, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho địa 
phương.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khu vực nghiên cứu

Ngoài tự nhiên: tiểu khu 17, rừng ngập mặn Cần 
Giờ với quần xã thực vật chủ yếu là đước đôi 
Rhizophora apiculata, mấm đen Avicennia 
officinalis.  

Ao nuôi: khu vực Lý Nhơn, Cần Giờ nơi tập 
trung nhiều hộ dân đào ao nuôi cua (Hình 1)

Tự nhiên Ao nuôi

Hình 1. Khu vực thu nhận Scylla paramamosain

Thu mẫu và phân tích

Hình 2. Cua biển Scylla paramamosain

Cua tự nhiên: thu nhận 30 con (15 đực, 15 cái) 
có trọng lượng trung bình từ 150–300 g/con. Thu 
vào lúc triều thấp nhất trong tháng.

Cua nuôi: nuôi tại ao nuôi 30 con (15 đực, 15 
cái) có trọng lượng trung bình từ 150–300 g/con. 

Mỗi cá thể S. paramamosain được xác định kích 
thước, giới tính, cân trọng lượng trước khi phân 
tích. Bao tử sau khi lấy khỏi cơ thể được xác định 
độ đầy bao tử theo Dahdouh – Guebas [4].

Độ đầy bao tử được ước lượng theo 5 cấp: S0 
(0%), S1 (1–25%), S2 (26–50%), S3 (51–75%), S4 
(76–100%). 

Chuyển toàn bộ thức ăn trong bao tử vào 
phòng đếm Bogoroff, dùng kính lúp điện tử xác 
định thành phần thức ăn và những thông số:

Tần suất xuất hiện = x 100

Trong đó:a, số bao tử có xuất hiện loại thức ăn 
cần tính; b, tổng số bao tử có thức ăn.

Tỷ lệ từng loại thức ăn trong bao tử được xác 
định theo phương pháp của Giddens [5] và 
Hyslop [6].

Phân tích số liệu

Số liệu được thống kê và phân tích bằng phần 
mềm Microsoft Excel 2007, SPSS phiên bản 18. 
Các giá trị trung bình được so sánh bằng phương 
pháp t.test hay Anova. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Độ đầy bao tử

Độ đầy bao tử của tất cả các cá thể cua Scylla 
paramamosain phân bố trong toàn bộ mức độ 
khác nhau. Cao nhất là mức S1 chiếm 40%, kế 
tiếp là mức S4 chiếm 26,67%, S3 chiếm 20%, S2 
chiếm 11,11% và chỉ ghi nhận mức độ S0 là 
2,22% (Hình 3).

Hình 3. Tỷ lệ % số lượng bao tử có mức độ đầy khác nhau 
của hai nguồn cua
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Cua tự nhiên Cua nuôi

Hình 4. Tỷ lệ % số lượng bao tử có mức độ đầy khác nhau của mỗi nguồn cua

Tuy nhiên, nghiên cứu ghi nhận thấy có sự 
khác nhau về mức độ đầy bao tử giữa cua bắt 
trong tự nhiên và cua nuôi (p<0,05). Ở các mẫu 
cua thu ngoài tự nhiên, số bao tử ở mức độ S1 
chiếm 54,55%; ở mức độ S4 chiếm 18,18%; mức 
độ S2 và mức độ S3 đều chiếm 12,12%; mức độ 
S0 chiếm 3,03%. Ở các mẫu cua thu tại ao nuôi có 
50% số mẫu có độ đầy trên 75% (mức độ S4), độ 
đầy ở mức độ S3 chiếm 41,67%, độ đầy ở mức độ 
S2 chiếm 8,33%, còn lại không có mẫu bao tử nào 
có độ đầy bao tử ở mức độ S0 và S1 (Hình 4). Sự 
khác biệt này là do trong môi trường ao nuôi, cua 
được cho ăn liên tục trong ngày (2 lần/ngày), 
lượng thức ăn dư thừa vẫn tồn tại trong ao nuôi 
giúp cua Scylla paramamosain không khó khăn 
trong việc tìm kiếm thức ăn. Trong khi đó, cua 
ngoài tự nhiên có thời gian kiếm ăn khó khăn hơn, 
cua thường chỉ kiếm ăn vào thời gian nước ròng 
trong ngày.

Bên cạnh đó, nghiên cứu không ghi nhận thấy 
có sự khác biệt về mức độ đầy bao tử theo giới 
tính và theo kích thước (p>0,05).

Thành phần, tỷ lệ các loại thức ăn trong bao tử 
cua S. paramamosain

Nghiên cứu ghi nhận thành phần thức ăn của S.
paramamosain bao gồm: vỏ ốc, vỏ cua còng, mô 
thịt động vật, xương, cát, thực vật và mảnh vụn 
không xác định (KXĐ). 

Đối với những cá thể cua bắt trong rừng ngập 
mặn, mô thịt động vật chiếm 45,31%, tiếp theo là 
vỏ cua còng chiếm 17,82 ± 1,17%, mảnh vụn 
KXĐ (10,72 ± 1,05%), xương (9,1 ± 0,1%), cát 

(7,39 ± 0,5%), vỏ ốc (6,73 ± 1,1%) và thực vật 
(3,54 ± 1,2%). Có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 
các loại thức ăn trong bao tử S. paramamosain khi 
phân tích thống kê (p<0,05). Nguồn thức ăn là cua 
còng chiếm hơn 50% tổng lượng thức ăn ghi nhận 
được trong bao tử cho thấy trong tự nhiên S.
paramamosain sử dụng các loài giáp xác làm 
nguồn thức ăn chính. Các loại còn lại chiếm tỷ lệ 
không cao (Hình 5). Theo nghiên cứu của C. 
Viswanathan (2015), Scylla olivacea cũng sử 
dụng chủ yếu là nhóm cua còng, ốc, cá và các 
mảnh vụn không xác định [11]. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của C. S. A. Nesakumari 
(2013) trên đối tượng cua cùng giống Scylla 
tranquebarica [10]. Đặc biệt, nghiên cứu ghi nhận 
có sự xuất hiện của thực vật trong khẩu phần ăn 
của Scylla paramamosain. 

Đối với những cá thể cua nuôi, thành phần thức 
ăn là vỏ ốc (65,74 ± 4,5%), cát (27,58 ± 2,3%), 
mô thịt động vật (6,68 ± 1,2%). Nghiên cứu cũng 
ghi nhận sự sai khác trung bình giữa các loại thức 
ăn trong bao tử cua nuôi với p<0,05. Nguồn thức 
ăn chính của S. paramamosain trong ao nuôi lại là 
nhóm ốc, thân mềm (Hình 5). Nguồn ốc, thân 
mềm này không phải là nguồn thức ăn chính trong 
ao nuôi vì người dân cho ăn thường là cá tạp. Vì 
vậy, đây có thể có nguồn gốc từ nước dẫn vào ao 
nuôi. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Millamena and Quinitio (2000) 
trên Scylla serrata [7], Millamena and Bangcaya 
(2001) trên Scylla serrata [8], Djunaidad và cộng 
sự (2003) trên Scylla paramamosain [3], S. M. 
Christensen (2004) trên Scylla paramamosain [2], 
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A. Mohapatra (2005) trên loài Scylla serrata [9], Alava và cộng sự (2007) trên Scylla serrata [1].

Cua tự nhiên Cua nuôi

Hình 5. Tỷ lệ từng loại thức ăn trong bao tử S. paramamosain ở mỗi sinh cảnh

Từ nghiên cứu thành phần thức ăn trong bao tử, 
kết quả cho thấy có sự khác biệt giữa thành phần 
thức ăn chính trong bao tử của hai nhóm bắt trong 
tự nhiên vào ao nuôi (p=0,001<0,05). Tuy nhiên, 
nghiên cứu không ghi nhận thấy có sự khác biệt 
về thành phần thức ăn theo giới tính, kích thước 
cua trong cả hai khu vực. Nhìn chung, S.
paramamosain sử dụng nhóm Crustacean, 
Mollusca là nguồn dinh dưỡng chính, đây là 
nguồn thức ăn cung cấp dinh dưỡng cao cho động 
vật. Các loại thức ăn còn lại chiếm tỷ lệ thấp được 
xem như nguồn thức ăn phụ hoặc kèm theo trong 
quá trình tiêu hoá của cua. Qua kết quả phân tích, 
S. paramamosain trong tự nhiên tiêu thụ nhiều 
loại thức ăn hơn so với cua nuôi trong ao. Trong 
tự nhiên S. paramamosain tiêu thụ 7 loại thức ăn 
trong khi cua nuôi chỉ tiêu thụ 3 loại thức ăn. Liệu 
chăng việc thành phần thức ăn phong phú trong tự 
nhiên giúp cua tự nhiên có chất lượng cao hơn so 
với cua nuôi.

Sự xuất hiện lá cây rừng ngập mặn trong khẩu 
phần ăn cũng được xem là ghi nhận mới của đề tài 
so với những nghiên cứu trước đây trên cùng đối 
tượng. Trong các nghiên cứu trước chỉ ghi nhận 
lượng lá nhỏ trong khẩu phần của Scylla serrata
tự nhiên ở vịnh Chilika [9]. Đây có thể là nguyên 
nhân dẫn đến sự khác nhau về chất lượng thịt cua 
giữa cua tự nhiên và cua nuôi. Tuy nhiên điều này 
cũng cần có những khảo sát sâu hơn về hàm lượng 
dinh dưỡng, độ chắc của thịt cua, cảm quan người 
mua hoặc cung cấp các khẩu phần khác nhau để 
theo dõi sự lựa chọn loại thức ăn, xác định loại 

loại thức ăn đem lại chất lượng tốt nhất cho cua 
nuôi trong mô hình ao. 

4. KẾT LUẬN

Cua tự nhiên có nhiều mức độ đầy bao tử hơn 
so với cua nuôi do cua tự nhiên thời gian tìm kiếm 
thức ăn ít hơn và nguồn thức ăn không chủ động 
như cua nuôi trong ao. Thành phần thức ăn của 
cua biển Scylla paramamosain được xác định bao 
gồm các loại mô thịt động vật, vỏ cua còng, vỏ ốc, 
xương, cát, thực vật, mảnh vụn không xác định. 
Cua tự nhiên tiêu thụ nhiều nhóm thức ăn từ 
Crustacean trong khi đó cua nuôi lại tiêu thụ chủ 
yếu là Mollusca. Cua tự nhiên tiêu thụ nhiều loại 
thức ăn hơn so với cua nuôi trong ao trong đó lá 
cây rừng ngập mặn được ghi nhận chỉ trong bao 
tử của cua tự nhiên. 

Những kết quả của nghiên cứu này bước đầu 
làm cơ sở nền tảng cho sinh học dinh dưỡng của 
Scylla paramamosain, có thể sử dụng tiếp theo 
trong những nghiên cứu nuôi trồng cũng như nhân 
giống giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, góp 
phần tăng giá trị kinh tế cho người dân địa 
phương.
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Abstract—Mud crab (Scylla paramamosain) 
farming is widely developed in Can Gio, however 
the economic value is not so high because buyers 
always prefer the crabs which are caught in the 
mangrove. The hypothesis is that whether there are 
differences in the food composition between two 
crab types (farming and mangrove) or not. So, the 
research was conducted at Can Gio mangrove forest 
to analyze the stomach content of S. paramamosain. 
The results were the food ingredients in S. 
paramamosain in Can Gio including snail shells, 
crab shells, animal materials, leaves, sand and 
unidentified materials. The snail shells, animal

materials and leaves were dominant food on 
mangrove Scylla crab’s stomach. Meanwhile, the 
crab shells, animal materials and sand were main 
foods in the farming Scylla crab’s stomach. Leaves 
was the new food composition recorded in S. 
paramamosain stomach compared to previous 
studies. The result initially showed that the food 
composition affected the quality of Scylla 
paramamosain growing in Can Gio mangrove forest.

Keywords—Scylla paramamosain, Can Gio, food 
composition, farming crab, mangrove crab


